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NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Mai Hạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Xuân Nam 

2. Ông Nguyễn Thành 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Như – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi.  

- Đại diện Vện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông 

Võ Văn Quyền – Kiểm sát Viên. 

Ngày 26 tháng 12  năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 14/2021/TLST-DS ngày 04 tháng 5 năm 2021 

về Vệc:“Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng thế chấp tài sản vô hiệu và tranh 

chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

11/2022/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 02 năm 2022, Thông báo về việc mở lại phiên 

tòa số 731/TB-TA ngày 28/11/2022 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Phạm Nhất D - Chấp hành Viên Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện B, địa chỉ: Số 39 đường H, Tổ dân phố 1, thị trấn C, huyện B, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn T, sinh năm 1966; bà Lê Thị Xuân V, sinh năm 1970; 

anh Nguyễn Thanh T1, sinh năm: 1990; anh Nguyễn Duy S, sinh năm: 1997; cùng 

địa chỉ: Thôn Đ, xã B1, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

            1. Văn phòng Công chứng B, địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn C, huyện B, tỉnh 

Quảng Ngãi. Người đại diện hợp pháp: Ông Ngô H1 – Trưởng Văn phòng. 
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 2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), địa chỉ: Tháp 

BIDV, số 35 H2, quận H3, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Võ Duy H4 – Trưởng phòng Quản lý rủi ro - 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh D1, địa chỉ: Thôn T2, 

xã B3, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi (Theo văn bản ủy quyền số 1939/UQ.BIDV.DQ 

ngày 28/11/2018). 

 3. Ông Lương Đoàn Quang P, sinh năm 1970; bà Nguyễn Thị T2, sinh 

năm: 1975; cùng địa chỉ: Thôn C, xã B5, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

             4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 163 đường H, 

thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Đức T3 – 

Quyền Giám đốc Sở. 

            5. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 508 Đường N, 

phường T4, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn 

Văn A, chức vụ Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh 

huyện B (Theo văn bản ủy quyền số 29/QĐ-VPĐKĐ ngày 17/02/2022). 

           6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, địa chỉ: Số 39 đường H, thị trấn C, 

huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Tấn C1 -  Chi 

cục trưởng.  

 Ông Phạm Nhất D, ông Nguyễn T, anh Nguyễn Thanh T1, anh Nguyễn 

Duy S, ông Võ Duy H có mặt tại phiên tòa, bà Lê Thị Xuân V vắng mặt tại phiên 

tòa; các đương sự còn lại vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt.  

                                                   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*Theo đơn khởi kiện, các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, ông Phạm 

Nhất D (là Chấp hành Viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện B) trình bày: 

Để thi hành Bản án số 08/2012/DSST ngày 24/8/2012 và Bản án số 

12/2012/DSST ngày 23/11/2012 của Tòa án nhân dân huyện B, Chi cục trưởng Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện B đã ban hành các Quyết định thi hành án số 01/QĐ-

CCTHA ngày 01/10/2012; số 62/QĐ-CCTHA ngày 15/01/2013; số 64/QĐ-CCTHA 

ngày 15/01/2013 và số 70/QĐ-CCTHA ngày 24/01/2013 để cho thi hành án đối với 

ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V phải trả cho bà Võ Thị S1 số tiền 125.537.000 

đồng; bà Lê Thị Xuân V phải trả cho bà Võ Thị S1 số tiền 157.978.000 đồng; bà Lê 

Thị Xuân V và ông Nguyễn T phải nộp tiền án phí 14.175.781 đồng.  

 Quá trình thi hành án, ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V không tự nguyện thi 

hành. Sau khi đã xác minh điều kiện thi hành án của ông T, bà V, ngày 18/5/2015, 

Chấp hành viên ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 07/QĐ-

CCTHA và ban hành thông báo cưỡng chế số 258/TB-CCTHA về việc Chấp hành 

viên sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 

28/5/2015.  
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 Ngày 28/5/2015, Chấp hành viên phối hợp với các cơ quan, ban ngành ở 

huyện B và UBND xã B1 tổ chức cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản chung của vợ 

chồng ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V và quyền sử dụng đất chung của hộ gia 

đình ông Nguyễn T tài sản gồm: T   sản chun  của vợ chồn   n    u  n T        

Th   u n V       ột  n    nh   c n  tr nh v  t   sản   n    n tr n th a đất số      

t   ản đồ số     T   sản    qu  n s   ụn  đất chun  của hộ   a đ nh  n    u  n T 

c    ện t ch     
2
  tron  đ       

2
 đất ở      

2
 đất v  n  thuộc th a đất số      

t   ản đồ số     theo  ản đồ đo v  nă        t a  ạc tạ  th n           hu ện    

t nh  uản       đ ợc UBND huyện B cấp Giấy chứng nhận quy n s  dụn  đất 

 GC  SD   cho hộ ông Nguy n T ngày 22/10/2000 để thi hành án.  

Sau khi kê biên, các bên đương sự không thỏa thuận được giá tài sản kê biên, 

thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản. Ngày 

18/8/2016, Chấp hành viên ký hợp đồng bán đấu giá tài sản số 86/HĐBĐGTS  với 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi để thông báo bán đấu giá công 

khai toàn bộ tài sản đã kê biên nói trên. Trong quá trình thực hiện việc bán đấu giá 

tài sản, ngày 16/3/2017, ngày 13/4/2017 và ngày 11/7/2018, Chi cục Thi hành án B 

phối hợp với các thành viên trong tổ vận động và UBND xã B1 tiến hành vận động, 

thuyết phục ông T, bà V và các thành viên hộ gia đình ông T, bà V tự nguyện thi 

hành án nhưng ông T, bà V không thi hành. 

Sau 10 lần thông báo bán đấu giá công khai trên báo Quảng Ngãi (lần đầu ngày 

29/8/2016, lần cuối ngày 13/6/2018),  đến ngày 23/7/2018, Trung tâm dịch vụ bán 

đấu giá tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua tài sản là bà Nguyễn Thị T2 với 

giá 192.600.000 đồng.  

Ngày 30/7/2018, Chấp hành viên ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với bà 

Nguyễn Thị T2 và đã được Văn phòng Công chứng B công chứng số 2529 quyển số 

02TP/CC-SCC/HĐGD.   

 Để tiến hành giao tài sản cho người trúng đấu giá, Chấp hành viên đã thông 

báo cho ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V về Vệc giao nhà, tài sản gắn liền với đất 

và quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá nhưng ông Nguyễn T, bà Lê Thị 

Xuân V không tự nguyện giao tài sản.   

Để giao tài sản cho người trúng đấu giá, ngày 29/8/2018, Chấp hành viên tiến 

hành cưỡng chế giao tài sản cho bà Nguyễn Thị T2 (người trúng đấu giá) thì bà Lê 

Thị Xuân V cho rằng hiện tài sản nhà, đất đã kê biên, gia đình bà đã thế chấp vay 

vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh D1 vào tháng 

6/2017. Do vậy, bà Nguyễn Thị T2 (người trúng đấu giá) không nhận tài sản nên 

Chấp hành viên không tiến hành giao được tài sản cho người trúng đấu giá. 

Ngày 04/9/2018, Chấp hành viên xác minh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh D1 xác định: Hộ gia đình ông Nguyễn T, bà Lê 

Thị Xuân V đã thế chấp quyền sử dụng thửa đất số 138 (GCNQSDĐ do Sở Tài 

nguyên & Môi trường cấp đổi ngày 16/12/2015) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 
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dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 

số 02/2017/9925361/HĐBĐ cùng ngày 28/6/2017 để vay số tiền 100.000.000 đồng 

(Một tră  tr ệu đồng).  

Do đó, để đảm bảo Vệc bàn giao tài sản bán đấu giá cho bà Nguyễn Thị T1, 

ông Lương Đoàn Quang P, nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên bố Hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017, Hợp 

đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017 

được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh D1 

và hộ gia đình ông Nguyễn T là vô hiệu. Trường hợp Tòa án tuyên bố hợp đồng thế 

chấp vô hiệu thì nguyên đơn không yêu cầu Tòa án giải quyết hậu quả hợp đồng vô 

hiệu.   

* Tại Biên bản lấy l i khai ngày 08/01/2019, các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, b  

đơn – Bà Lê Th  Xuân V  trình bày:  

Bà thừa nhận có vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV) - Chi nhánh D1 (gọi tắt là BIDV D1) số tiền 100.000.000 đồng theo Hợp 

đồng tín dụng ngày 28/6/2017. Để đảm bảo trả nợ cho khoản vay trên, hộ gia đình 

bà gồm 04 thành Viên là ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V, anh Nguyễn Thanh T1 

và anh Nguyễn Duy S đã ký kết các Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

01/2017/9925361/HĐBĐ và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 

02/2017/9925361/HĐBĐ cùng ngày 28/6/2017 để thế chấp quyền sử dụng thửa đất 

số 138, tờ bản đồ số 72, diện tích 707m
2
 tại xã B1, huyện B theo GCNQSDĐ số BY 

242834, số vào sổ cấp GCN: CS 02021 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

16/12/2015 cho hộ ông Nguyễn T và các tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh D1. 

Hợp đồng tín dụng có thời hạn vay 12 tháng, đến ngày 30/5/2018, đã trả nợ 

xong hợp đồng vay ngày 28/6/2017 và Ngân hàng đã cho vay đáo hạn lại số tiền 

100.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 01/2018/9925361/HĐBĐ ngày 

30/5/2018 và tài sản bảo đảm khoản vay này vẫn là các tài sản nêu trên. Hiện nay, 

bà V vẫn chưa thanh toán nợ cho Ngân hàng. 

Vệc Chấp hành viên Phạm Nhất D yêu cầu tuyên bố vô hiệu đối với các hợp 

đồng thế chấp nêu trên thì bà không đồng ý vì bị đơn sẽ không có chỗ ở và sẽ không 

có điều kiện trả nợ vay cho Ngân hàng. 

Bà thừa nhận tại thời điểm Chi cục THADS huyện B ra quyết định kê biên, bán 

đấu giá tài sản là quyền sử dụng thửa đất số 138 và tài sản khác có trên đất thì bà 

đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn (từ năm 2014-2016). Trong thời 

gian bà chấp hành án, ông Phạm Nhất D có vào trại giam để làm việc với bà về việc 

thi hành án và kê biên tài sản của hộ gia đình để thi hành án. Lúc đó, bà có xin Chi 

cục THADS huyện B cho bà được làm ăn trả nợ dần cho bà Võ Thị S1 nhưng không 

được đồng ý. Việc Chi cục THADS huyện B cưỡng chế tài sản của hộ gia đình bà 

thì bà và các thành viên trong hộ gia đình đều có biết. Chấp hành viên Phạm Nhất D 



 5 

đã có nhiều lần tạo điều kiện cho vợ chồng bà và các con được ưu tiên mua đấu giá 

quyền sử dụng thửa đất số 138 và tài sản trên đất nhưng vì điều kiện gia đình nên 

không có tiền để mua lại tài sản đã bị kê biên.  

* Tại văn  ản tr nh      kh n  c  t  u đ ) ngày 01/3/2019 và tại phiên tòa, b  

đơn  ồm ông Nguy n T, anh Nguy n Thanh T1, anh Nguy n Duy S: Thống nhất với 

ý kiến trình bày của bà Lê Thị Xuân V, thống nhất với yêu cầu khởi kiện độc lập 

của Ngân hàng, về số tiền gốc, lãi đã trả và còn nợ của bà V như Ngân hàng trình 

bày là đúng nhưng đề nghị Ngân hàng cho gia đình trả dần số tiền nợ hàng tháng 

cho bà V; tại phiên tòa các bị đơn có ý kiến được thỏa thuận với người mua tài sản 

để lấy lại ngôi nhà, xin tạm dừng thi hành án để trả nợ cho bà S1.    

* Tạ  C n  văn số 166/BIDV.DQ-QLRR ngày 15/01/2019,  ơn   u cầu độc 

lập đ  ngày 30/7/2021, các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, n   i 

có quy n lợ   n hĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là    n h n  TMCP  ầu t  v  

Phát triển Việt Nam (BIDV) trình bày: 

Theo đề nghị của bà Lê Thị Xuân V, ngày 30/5/2018, BIDV D1 đã cho bà Lê 

Thị Xuân V vay số tiền 100.000.000 đồng để bổ sung vốn kinh doanh theo Hợp 

đồng tín dụng số 01/2018/9925361/HĐTD. 

Để đảm bảo cho khoản vay trên, hộ gia đình ông Nguyễn T đã thế chấp tài sản 

là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Ngân hàng theo các Hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ và Hợp đồng thế chấp tài 

sản gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ cùng ngày 28/6/2017. Hợp đồng 

thế chấp đã được công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp 

luật. Thông tin về tài sản thế chấp như sau: 

Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, địa chỉ thửa đất: Thôn Đ, 

xã B1, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích 707m
2
 theo GCNQSDĐ số BY 242834 

do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 16/12/2015. 

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở, loại nhà cấp IV.C; diện tích xây dựng: 200m
2
, 

diện tích sử dụng: 200m
2
; thời gian xây dựng > 5 năm; chất lượng còn lại: 50%; kết 

cấu: móng đá chẻ, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa, trần xi măng. 

Tình trạng pháp lý: Tài sản gắn liền với đất chưa đăng ký quyền sở hữu. 

Do khoản nợ của bà Lê Thị Xuân V tại Ngân hàng chưa được thanh toán nên 

tài sản thế chấp nêu trên của hộ ông Nguyễn T vẫn chưa được giải chấp. 

Ngân hàng là bên nhận bảo đảm ngay tình, hợp pháp đối với các tài sản của hộ 

ông Nguyễn T, do đó, Ngân hàng không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

Ngay từ khi nghĩa vụ trả nợ của bà Lê Thị Xuân V đến hạn và quá hạn, Ngân 

hàng đã nhiều lần gửi thông báo đòi nợ, kể cả làm Vệc trực tiếp với bà V để yêu cầu 

bà thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký nhưng bà 

V vẫn không thực hiện đúng cam kết. Tính đến ngày 25/12/2022 bà V đã trả nợ gốc: 
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51.710.000 đồng, nợ lãi 8.371.233 đồng, còn nợ Ngân hàng tổng số tiền là 

92.775.073 đồng, trong đó nợ gốc là 48.290.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 4.307.863 

đồng, nợ lãi quá hạn là 40.177.210 đồng.  

 Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết: 

1. Buộc bà Lê Thị Xuân V phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam (BIDV) số tiền 92.775.073 đồng, trong đó, nợ gốc là 

48.290.000 đồng; tiền lãi là 4.307.863 đồng; tiền lãi quá hạn: 40.177.210 đồng (lãi 

vay tính đến hết ngày 25/12/2022) và tiếp tục phải trả nợ lãi tiền vay phát S theo 

hợp đồng tín dụng kể từ ngày 26/12/2022 cho đến khi trả xong các khoản nợ cho 

Ngân hàng theo mức lãi suất được các bên thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký. 

2. Trường hợp bà Lê Thị Xuân V không trả được nợ hoặc trả không đủ số nợ 

nêu trên cho Ngân hàng thì đề nghị cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý 

tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp sau đây để thu hồi nợ cho Ngân hàng: 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ ký kết 

ngày 28/6/2017; 

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ ký kết 

ngày 28/6/2017; 

 Tài sản bảo đảm nợ vay sau khi xử lý, nếu không đủ thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

nêu trên thì bà Lê Thị Xuân V vẫn phải có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ theo hợp đồng tín 

dụng đã ký kết với Ngân hàng.  

 * Tạ  c n  văn  4 /CCTHADS n     4/  /     Ch  cục Thi hành án dân sự 

huyện B trình bày: Thống nhất với nội dung yêu cầu khởi kiện của Chấp hành Viên. 

Tại văn bản ngày 23/12/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện B rút yêu cầu đối 

với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Vệt Nam chi nhánh D1 về 

Vệc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 16/12/2015 đứng tên hộ ông 

Nguyễn T cho Chi cục Thi hành án huyện B, không yêu cầu Tòa án giải quyết yêu 

cầu này.    

 * Tại C n  văn số 05/CV-VPCC ngày 07/5/2021, các tài liệu có tại hồ sơ vụ 

án  n   i có quy n lợ   n hĩa vụ liên quan là Văn phòn  C n  chứng B trình bày: 

Ngày 29/6/2017, hộ ông Nguyễn T đến Văn phòng Công chứng B yêu cầu làm 

thủ tục thế chấp quyền sử dụng thửa đất số 138. 

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, Văn phòng Công chứng B nhận thấy về 

mặt pháp lý, hồ sơ đã đầy đủ thủ tục, GCNQSDĐ hợp pháp, đảm bảo và khi kiểm 

tra thông tin ngăn chặn cũng không có thông tin ngăn chặn nào về chủ sử dụng đất. 

Mặt khác, các bên tham gia giao dịch cũng cam đoan cung cấp hồ sơ đầy đủ, đúng 

pháp luật, thửa đất không bị tranh chấp hay kê biên để thi hành án. Thông thường, 

khi có tranh chấp hay khiếu nại thì các đơn vị có liên quan như thi hành án hay bản 

thân đương sự sẽ gửi đơn và yêu cầu các cơ quan liên quan, trong đó, có Văn phòng 

Công chứng để ngăn chặn không cho thực hiện giao dịch. Khi đó, Văn phòng công 
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chứng sẽ nhập thông tin ngăn chặn vào dữ liệu phần mềm đến khi thực hiện giao 

dịch sẽ biết thông tin đó có ngăn chặn hay không. Tuy nhiên, khi hồ sơ thế chấp của 

hộ ông Nguyễn T đến thực hiện giao dịch, Văn phòng Công chứng đã kiểm tra trên 

thông tin ngăn chặn thì không có và kiểm tra thực tế hồ sơ đảm bảo pháp lý, không 

V phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, Văn phòng Công 

chứng B cũng đã giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp 

đồng và hậu quả pháp lý khi hợp đồng công chứng vô hiệu nếu một trong các bên có 

sự gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật. Khi đó, hai bên đã cam đoan 

những thông tin trong hợp đồng là chính xác và đã thống nhất ký vào hợp đồng, cam 

đoan chịu trách nhiệm nếu hợp đồng công chứng vô hiệu. 

* Tại C n  văn số 681/CNBS, n   i có quy n lợ   n hĩa vụ liên quan là Sở Tài 

n u  n v  M   tr  ng t nh Quảng Ngãi trình bày: 

Hồ sơ cấp GCNQSDĐ số BY 242834, số vào sổ cấp GCN: CS 02021 ngày 

16/12/2015 gồm có: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất từ thửa đất ở xứ đồng Đông Lỗ, diện tích 1040m
2
 

(trong đó: T 200m
2
, vườn 840m

2
) thành thửa 138, tờ bản đồ số 73, diện tích 707m

2
 

(trong đó: ONT 200m
2
, BHK …), xã B1, huyện B; Bản kết quả đo đạc địa chính 

thửa đất; GCNQSDĐ; Biên bản họp xét cấp GCNQSDĐ; Danh sách niêm yết công 

khai các trường hợp đủ điều kiện cấp đổi GCNQSDĐ; Tờ trình về Vệc cấp đổi, cấp 

lại GCNQSDĐ số 107/TTr-UBND của UBND xã B1. 

Căn cứ vào các hồ sơ tài liệu nêu trên thì Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh 

Quảng Ngãi cấp đổi GCNQSDĐ có số phát hành BY 242834, số vào sổ cấp GCN: 

CS 02021 ngày 16/12/2015 cho thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, diện tích 707m
2
 từ 

GCNQSDĐ có số phát hành P 971037, số vào sổ 01775/ QSDĐ/565/2000/QĐ-

UB(H) ngày 20/10/2000 thuộc thửa đất xứ đồng Đ cho hộ ông Nguyễn T là đầy đủ 

thủ tục và đúng theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ.  

* Tại C n  văn số    /VP K  n      /6/      Văn phòn   ăn  ký đất đa  

t nh Quảng Ngãi tr nh     nh  sau   

 Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn T không 

thuộc trường hợp từ chối đăng ký được quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BTP-BTMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Mặt khác, tại thời điểm này, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng 

Ngãi – Chi nhánh B không nhận được văn bản nào của Chi cục THADS huyện B 

yêu cầu tạm dừng Vệc đăng ký thế chấp. Do đó, ngày 29/6/2017, Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh B đã ký xác nhận T1 bổ sung kèm theo 

GCNQSDĐ có số phát hành BY 242834, số vào sổ cấp GCN: CS 02021 do Sở Tài 

nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp cho hộ ông Nguyễn T vào ngày 

16/12/2015.  
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 Như vậy, việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh B ký 

xác nhận đăng ký thế chấp là đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 5, Điều 9, Điều 31 

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp 

và Bộ Tài nguyên và Môi trường.     

* Tại Bản tự khai ngày 09/10/2019, các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án, n   i 

có quy n lợ   n hĩa vụ    n quan     n    ơn   o n  uan  P, bà Nguy n Th  T1 

trình bày: 

Thông qua tin tức bán đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 

tỉnh Quảng Ngãi thông báo trên Đài truyền hình tỉnh, ông, bà được biết về Vệc Chi 

cục THADS huyện B bán đấu giá tài sản là: Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với 

đất và diện tích đất 707m
2
 (trong đó: 200m

2
 đất ở, 507m

2
 đất vườn) thuộc thửa đất 

số 138, tờ bản đồ số 73 (đo vẽ năm 2007) tại xã B1, huyện B đã được UBND huyện 

B cấp GCNQSDĐ số vào sổ 01775/QSDĐ/565/2000/QĐ-UB(H) ngày 20/10/2000 

đứng tên hộ ông Nguyễn T. Sau đó, bà Nguyễn Thị T1 đứng tên đăng ký đấu giá và 

đấu giá thành  với số tiền là 192.600.000 đồng (bao gồm giá trị đất và toàn bộ tài 

sản trên đất). 

Ngày 30/7/2018, Chấp hành Viên Phạm Nhất D và bà Nguyễn Thị T1 ký hợp 

đồng mua bán tài sản đấu giá, hợp đồng được công chứng tại Văn phòng Công 

chứng B. 

Ngày 01/8/2018, Chấp hành Viên Phạm Nhất D ban hành Quyết định số 

10/QĐ-CCTHADS về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. 

Tuy nhiên, sau nhiều lần đến hiện trường để giao tài sản thì vợ ông Nguyễn T, bà Lê 

Thị Xuân V cùng các con của ông, bà cản trở, chống đối không cho giao tài sản cho 

ông, bà nên Vệc giao tài sản bất thành. Nhiều lần ông, bà liên hệ Chấp hành Viên 

yêu cầu giao tài sản trúng đấu giá cho ông, bà nhưng không giao được. 

Ông, bà xác định, đất và các tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 138 mà 

bà Nguyễn Thị T1 đã mua đấu giá là tài sản chung của ông, bà do bà T1 đứng tên. 

Số tiền mua tài sản đấu giá là tài sản chung của ông, bà nên ông, bà yêu cầu Chi cục 

THADS huyện B phải giao tài sản trúng đấu giá cho ông, bà. Việc Chấp hành Viên 

Phạm Nhất D khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng thế chấp giữa hộ ông Nguyễn T 

với BIDV D1 là quyền, nghĩa vụ của Chấp hành Viên, ông, bà không có ý kiến về 

việc này. 

Từ khi trúng đấu giá tài sản đến nay, ông, bà chưa được giao tài sản và chưa 

được cấp GCNQSDĐ. 

Tuy nhiên, ông, bà yêu cầu Tòa án chấp nhận yêu cầu của Chấp hành Viên và 

tuyên bố vô hiệu đối với giao dịch thế chấp tài sản giữa hộ ông Nguyễn T với BIDV 

D1 để Chi cục THADS huyện B giao tài sản mua đấu giá cho ông, bà.  

*Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát t nh Quảng Ngãi tại phiên tòa: 
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- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án tuân thủ đúng và 

đầy đủ quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Các 

đương sự chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự 2015. 

- Về nội dung: 

 - Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chấp hành Viên Phạm Nhất D, tuyên bố 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017 

và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ ngày 

28/6/2017 giữa bên thế chấp là hộ gia đình ông Nguyễn T với bên nhận thế chấp là 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh D1 là 

vô hiệu. 

 - Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), buộc bà Lê Thị Xuân V có nghĩa vụ phải trả 

cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Vệt Nam số tiền nợ gốc 

còn lại, tiền lãi trong hạn; tiền lãi quá hạn và trả lãi phát S cho đến khi trả xong các 

khoản nợ cho Ngân hàng theo mức lãi suất được các bên thỏa thuận tại hợp đồng tín 

dụng đã ký.    

 - Không chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc: Xử lý các tài sản thế chấp là 

thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73 và các tài sản khác gắn liền với đất tại Thôn Đông 

Lỗ, xã B1, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi theo các Hợp đồng thế chấp giữa bị đơn và 

Ngân hàng để thu hồi nợ cho Ngân hàng.   

 - Về án phí, chi phí tố tụng bị đơn phải chịu theo quy định pháp luật.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra; ý kiến trình bày, tranh luận của đương sự tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

 [1] Về tố tụng:  

 [1.1] Tại thời điểm thụ lý, Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là: “Tranh chấp 

   n quan đến tài sản b  c ỡng chế th  h nh án theo qu  đ nh của pháp luật v  thi 

hành án dân sự”. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, các đương sự không có 

tranh chấp về việc xác định phần quyền sử dụng, sở hữu, phân chia tài sản chung đối 

với tài sản bị cưỡng chế thi hành án; nguyên đơn chỉ yêu cầu Tòa án tuyên bố các 

hợp đồng thế chấp tài sản là vô hiệu. Bên cạnh đó, sau khi thụ lý, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn yêu cầu độc lập tranh chấp về hợp đồng tín dụng. Do 

đó, Tòa án xác định lại quan hệ tranh chấp của vụ án là: “Tranh chấp yêu cầu tuyên 

bố hợp đồng thế chấp tài sản vô hiệu và tranh chấp hợp đồng tín dụn ”.  
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         [1.2] Tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Văn  

phòng công chứng B, ông Lương Đoàn Quang P, bà Nguyễn Thị T1, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi 

cục Thi hành án dân sự huyện B có đơn xin xét xử vắng mặt. Bị đơn là bà Lê Thị 

Xuân V đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhưng 

vắng mặt, hiện nay bà V đang chấp hành án tại trại Giam Kim Sơn, tỉnh Bình Định. 

Căn cứ khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành 

xét xử vắng mặt các đương sự nêu trên. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Ngày 18/5/2015, Chấp hành Viên ban hành Quyết định cưỡng chế kê 

biên, xử lý tài sản gồm quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất tại 

thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73 (theo bản đồ đo vẽ năm 2007), tọa lạc tại thôn Đ, xã 

B1, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND huyện B cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn T số 01775/QSDĐ565/2000/QĐ-UB ngày 

22/10/2000. Sau khi có quyết định cưỡng chế, kê biên nêu trên, hộ ông Nguyễn T 

vẫn được Chấp hành Viên tạm giao quản lý, sử dụng đối với tài sản đã bị kê biên. 

Ngày 16/12/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp đổi 

GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn T đối với thửa đất 138.  

Ngày 28/6/2017, hộ ông Nguyễn T gồm các thành Viên Nguyễn T,  Lê Thị 

Xuân V, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Duy S đã ký kết các Hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017, Hợp đồng thế chấp tài sản 

gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017 với BIDV – Chi nhánh 

D1 để thế chấp các tài sản đã bị cưỡng chế, kê biên nhằm đảm bảo Vệc trả nợ cho 

Ngân hàng.  

[2.2] Sau khi có quyết định cưỡng chế, kê biên, ngày 30/7/2018, Chi cục 

THADS huyện B đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là thửa đất số 138 và 

tài sản có trên đất với người trúng đấu giá là bà Nguyễn Thị T1. Theo thỏa thuận tại 

hợp đồng, Chi cục THADS huyện B có nghĩa vụ giao tài sản, các tài liệu liên quan 

đến tài sản đấu giá cho người mua tài sản nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. 

Theo Chi cục THADS huyện B trình bày nguyên nhân là do nhà, đất thửa 138 hộ 

gia đình ông T, bà V được cấp đổi năm 2015 thế chấp cho Ngân hàng BIDV D1 để 

đảm bảo cho khoản vay của bà V tại Ngân hàng.  

Tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định:“        i s  dụn  đất 

đ ợc thực hiện các quy n chuyển đổi, chuyển nh ợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, thế chấp quy n s  dụn  đất; góp vốn bằng quy n s  dụn  đất khi có 

các đ  u kiện sau đ    a  C  G ấy chứng nhận, trừ tr  ng hợp qu  đ nh tại khoản 3 

   u   6 v  tr  ng hợp nhận thừa kế qu  đ nh tại khoản      u 168 của Luật này; 

    ất không có tranh chấp;  c) Quy n s  dụn  đất không b  k     n để bảo đảm thi 

hành án; d) Trong th i hạn s  dụn  đất ”  
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Tại khoản 4 Điều 112 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định: “Tron  

th i hạn tạm giao quản lý, khai thác, s  dụn  đất đ  k     n  n     đ ợc tạm giao 

kh n  đ ợc chuyển đổi, chuyển nh ợng, cho thuê, cho thuê lại, tặn  cho  để thừa 

kế, thế chấp, hoặc góp vốn bằng quy n s  dụn  đất; kh n  đ ợc     tha  đổi hiện 

trạng s  dụn  đất; kh n  đ ợc s  dụn  đất trái mục đ ch ”. 

Tại khoản 2 Điều 75 Luật thi hành án dân sự năm 2014, khoản 1 Điều 24 Nghị 

định 62/NĐ-CP ngày 18/07/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số 

điều của Luật thi hành án dân sự quy định: “ Tr  ng hợp đ     áp dụng biện pháp 

n ăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm th i, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp 

c ỡng chế thi hành án mà tài sản b  chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nh ợng, thế 

chấp, cầm cố cho n   i khác thì tài sản đ  b  kê biên, x   ý để thi hành án…và giao 

d ch đối với tài sản đ     vô hiệu”  Căn cứ các quy định nêu trên, việc ông Nguyễn 

T, bà Lê Thị Xuân V, anh Nguyễn Thanh T1, anh Nguyễn Duy S sử dụng quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 138 là tài sản của hộ gia đình đã bị kê 

biên cưỡng chế thi hành án, bán đấu giá thành, thế chấp cho Ngân hàng BIDV – Chi 

nhánh D1 để vay vốn, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thi hành án đối với các bản 

án mà ông T, bà V phải có nghĩa vụ thi hành là không trung thực, có hành V tẩu tán 

tài sản để thi hành án, V phạm điều cấm của pháp luật tại Điều 123 của Bộ luật dân 

sự và cam kết tại Điều 12 của Hợp đồng thế chấp.  

Do đó, việc Chấp hành Viên Phạm Nhất D khởi kiện yêu cầu tuyên bố Hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017 và 

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ ngày 

28/6/2017 giữa bên thế chấp là hộ gia đình ông Nguyễn T với bên nhận thế chấp là 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh D1 vô hiệu là có căn 

cứ chấp nhận.  

[2.3] Ngày 16/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp đổi 

GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn T. Tại thời điểm cấp đổi, thửa đất số 138  là tài sản 

bị cưỡng chế để thi hành án nhưng vẫn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ ông 

Nguyễn T. Bên cạnh đó, việc cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn T với lý do 

có chỉnh lý về số hiệu thửa đất, tờ bản đồ, biến động về diện tích thửa đất là phù hợp 

với quy định của pháp luật nên không có căn cứ hủy GCNQSDĐ của hộ ông 

Nguyễn T do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.  

[2.4] Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 01/2018/9925361/HĐTD ngày 30/5/2018 

được ký kết giữa BIDV D1 với bà Lê Thị Xuân V xác định, bà V có vay của BIDV 

D1 số tiền 100.000.000 đồng với thời hạn vay 11 tháng, lãi suất 9,7%/năm, việc trả 

lãi được thực hiện vào ngày 10 của tháng, nợ gốc được trả vào ngày 30/4/2019. 

Thực hiện hợp đồng, BIDV D1 đã giải ngân đầy đủ cho khách hàng nhưng hiện bà 

V chỉ mới thanh toán cho Ngân hàng 51.710.000 đồng tiền nợ gốc và 8.371.233 

đồng tiền lãi; cho đến nay, các khoản nợ của bà V đều đã đến hạn nhưng bà V đã 

ngưng thanh toán cho Ngân hàng. Việc chậm trả nợ của bà V đã được bà thừa nhận 
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tại các Biên bản làm Vệc ngày 05/5/2019, ngày 14/5/2019 giữa bà V với đại diện 

BIDV D1 và Biên bản lấy lời khai ngày 08/01/2019 của Tòa án.  

Vệc không tiếp tục trả nợ của bà V đã vi phạm cam kết của bên vay tại Điều 4 

Chương IX của Giấy đề nghị kiêm phương án sản xuất kinh doanh lập ngày 

30/5/2018 và vi phạm quy định của pháp luật tại các Điều 280, 466 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. Do đó, Vệc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vệt Nam khởi kiện 

yêu cầu bà Lê Thị Xuân V phải trả cho Ngân hàng số tiền 92.775.073 đồng, trong 

đó, nợ gốc là 48.290.000 đồng, tiền lãi là 44.485.073 đồng tính đến ngày 25/12/2022 

gồm lãi trong hạn: 4.307.863 đồng, lãi quá hạn là 40.177.210 đồng và phải tiếp tục 

trả lãi trên dư nợ gốc còn lại theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã 

ký kể từ ngày 26/12/2022 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản vay là có căn 

cứ chấp nhận. 

[2.5] Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay tại Hợp đồng tín dụng nêu 

trên, hộ gia đình ông Nguyễn T gồm các thành Viên: Nguyễn T, Lê Thị Xuân V, 

Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Duy S đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất tại thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, xã B1, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi cho 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017 và Hợp đồng thế chấp tài sản 

gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017. 

Tuy nhiên, như nhận định tại mục [2.1][2.2], các hợp đồng thế chấp nêu trên là 

vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Do đó, Vệc Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam yêu cầu được quyền đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm 

quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ trong trường hợp bà Lê Thị Xuân V 

không trả nợ hoặc trả không đầy đủ là không có căn cứ chấp nhận.  

[2.6] Ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên chấp nhận. 

[3]  Về án phí và chi phí tố tụng: 

[3.1] Về án phí: Ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V, anh Nguyễn Thanh T1, anh 

Nguyễn Duy S phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu 

khởi kiện của ông Phạm Nhất D được Tòa án chấp nhận.  

Riêng bà Lê Thị Xuân V còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 4.638.753 

đồng, làm tròn thành 4.639.000 đồng, cách tính, (5% x 92.775.073 đồng) đối với 

phần yêu cầu độc lập của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được 

Tòa án chấp nhận. Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam. 

[3.2] Về chi phí tố tụng: Ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V, anh Nguyễn Thanh 

T1, anh Nguyễn Duy S phải chịu 4.000.000 đồng tiền chi phí xem xét, thẩm định tại 

chỗ trong vụ án. Do Chấp hành viên Phạm Nhất D và Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam, mỗi bên đã nộp 2.000.000 đồng tiền tạm ứng nên ông T, bà V, 

anh T1, anh S có nghĩa vụ hoàn trả lại 4.000.000 đồng tiền chi phí xem xét, thẩm 
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định tại chỗ cho chấp hành Viên Phạm Nhất D và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam mỗi bên 2.000.000 đồng.    

 Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản      u 26,  khoản      u 147,    u 157, khoản      u 158,, 

   u         u 228,    u         u 273 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.  

Căn cứ    u 123,    u         u 466 của Bộ luật dân sự nă        

Căn cứ khoản      u 75,    u 103, khoản 4    u 112 Luật Thi hành án dân sự 

nă     4; 

Căn cứ các khoản 1, 2, 6    u 26 Ngh  quyết số 326/2016/NQ - UBTV.QH14 

ngày 30/12/2016 của Ủ   an Th  ng vụ Quốc hội v  mức thu, mi n, giảm, nộp, 

quản lý và s  dụng án phí lệ phí. 

Tuyên x , 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Chấp hành Viên Phạm Nhất D, tuyên bố 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ ngày 28/6/2017 

và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ ngày 

28/6/2017 giữa bên thế chấp là hộ gia đình ông Nguyễn T với bên nhận thế chấp là 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh D1 là 

vô hiệu. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), buộc bà Lê Thị Xuân V có nghĩa vụ phải trả 

cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền 

92.775.073 đồng, trong đó: nợ gốc là 48.290.000 đồng; tiền lãi là 4.307.863 đồng và 

tiền lãi quá hạn là 40.177.210 đồng tính đến ngày 25/12/2022. Bà Lê Thị Xuân V 

còn phải tiếp tục trả nợ lãi phát S cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam kể từ ngày 26/12/2022 cho đến khi trả xong các khoản nợ cho 

Ngân hàng theo mức lãi suất được các bên thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 

1/2018/9925361/HĐTD ngày 30/5/2018. 

3. Không chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc được quyền đề nghị cơ quan thi 

hành án có thẩm quyền xử lý các tài sản thế chấp là thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73 

và các tài sản khác gắn liền với đất tại Thôn Đ, xã B1, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi 

theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/2017/9925361/HĐBĐ và Hợp 

đồng thế chấp tài sản gắn liến với đất số 02/2017/9925361/HĐBĐ cùng ngày 

28/6/2017 trong trường hợp bà Lê Thị Xuân V không trả nợ hoặc trả không đầy đủ 

nợ theo Hợp đồng tín dụng số 1/2018/9925361/HĐTD ngày 30/5/2018. 
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 4. Ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V, anh Nguyễn Thanh T1, anh Nguyễn Duy 

S phải chịu 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và 

có nghĩa vụ phải hoàn trả lại số tiền này cho Chấp hành Viên Phạm Nhất D và Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam mỗi bên nhận 2.000.000đ 

(Hai triệu đồng). 

 Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi 

hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với thời gian chậm 

thi hành án cho đến khi thi hành xong. 

5. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

- Ông Nguyễn T, bà Lê Thị Xuân V, anh Nguyễn Thanh T1, anh Nguyễn 

Duy S phải chịu 300.000đ   a tră  n h n đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

- Bà Lê Thị Xuân V còn phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 4.639.000 

đồng (Bốn triệu  sáu tră   a ch n n h n đồng).   

- Hoàn trả lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam số tiền 2.884.000đ (Hai triệu, tá  tră  tá    ơ   ốn n h n đồng) tạm ứng án 

phí đã nộp theo Biên lai thu số AA/2018/0007920 ngày 10/8/2021 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Quảng Ngãi. 

 6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

 7.  Đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 
- Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi; 

- Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

Hoàng Thị Mai Hạnh 
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